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Đơn vị: Triệu đồng

DỰ 
TOÁN 
NĂM

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NSĐP 14.030.780 9.451.828 67,4 113,7

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 11.374.336 8.599.159 75,6 117,0
I Chi đầu tư phát triển 4.694.320 2.940.687 62,6 138,2
1 Chi đầu tư cho các dự án 4.635.740 2.882.107 62,2 243,5

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các 
tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương 
theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 58.580 58.580 100,0 6,2
II Chi thường xuyên 6.488.250 5.656.078 87,2 108,4

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.066.727 2.096.199 68,4 108,1
2 Chi khoa học và công nghệ 55.963 51.053 91,2 99,2
3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 902.689 657.690 72,9 120,2
4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 97.221 65.205 67,1 104,8
5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 36.984 26.370 71,3 94,6
6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 50.431 26.473 52,5 78,3
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 39.113 53.903 137,8 83,7
8 Chi sự nghiệp kinh tế 612.490 1.126.193 183,9 119,3

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 
đoàn thể

1.199.764 926.348 77,2 105,5

10 Chi bảo đảm xã hội 186.350 446.889 239,8 101,5

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay

3.800 1.034 27,2 173,8

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.360 1.360 100,0
V Dự phòng ngân sách 186.606
VI Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 
CHO NSĐP

2.656.444 852.669 32,1 88,3

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 471.267 135.787 28,8 287,2

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư và 
các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

2.185.177 716.882 32,8 78,1
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